
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

ĐƠN VỊ: THPT BUÔN HỒ.

NGÀY THÁNG NĂM

1 Lê Trung Kiên 10 03 2007 Đắk Lắk 10A4 Toán THPT Buôn Hồ HCV

2 Phạm Thảo Phương 09 08 2007 Đắk Lắk 10A1 Toán THPT Buôn Hồ HCĐ

3 Ngô Quý Chính 30 11 2006 Đắk Lắk 11A1 Toán THPT Buôn Hồ HCV

4 Cao Đăng Quân 17 10 2006 Đắk Lắk 11A5 Toán THPT Buôn Hồ HCV

5 Võ Sỹ Ngọc 24 09 2006 Đắk Lắk 11A1 Toán THPT Buôn Hồ HCB

6 Đỗ Thị Khánh Ly 04 08 2006 Đắk Lắk 11A1 Vật lí THPT Buôn Hồ HCV

7 Nguyễn Đăk Lộc 10 02 2006 Đắk Lắk 11A1 Vật lí THPT Buôn Hồ HCĐ

8 Trương Nguyễn Thục Linh 06 01 2007 Đắk Lắk 10A6 Hoá học THPT Buôn Hồ HCB

9 Mai Thị Diệu Ánh 09 10 2007 Đắk Lắk 10A4 Hoá học THPT Buôn Hồ HCĐ

10 Nguyễn Khắc Thành Tài 22 03 2006 Đắk Lắk 11A2 Hoá học THPT Buôn Hồ HCĐ

11 Trần Nguyễn Phi Hùng 20 07 2007 Đắk Lắk 10A1 Sinh học THPT Buôn Hồ HCB

12 Nguyễn Lê Phương Duyên 30 09 2007 Đắk Lắk 10A5 Sinh học THPT Buôn Hồ HCB

13 Phạm Hoàng Nhật 29 07 2006 Đắk Lắk 11A2 Sinh học THPT Buôn Hồ HCB

14 Lê Tiến Bình 08 12 2007 Đắk Lắk 10A4 Tin học THPT Buôn Hồ HCV

15 Nguyễn Quang Minh 28 11 2007 Đắk Lắk 10A4 Tin học THPT Buôn Hồ HCĐ

16 Trịnh Xuân Minh 26 12 2006 Đắk Lắk 11A5 Tin học THPT Buôn Hồ HCV

17 Nguyễn Thị Bích Uyên 18 10 2006 Bình Định 11A2 Ngữ văn THPT Buôn Hồ HCB

18 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 24 09 2006 Đắk Lắk 11A2 Ngữ văn THPT Buôn Hồ HCB

19 Trần Thị Thảo Nguyên 02 06 2007 Đắk Lắk 10A10 Địa lí THPT Buôn Hồ HCĐ

20 Nguyễn Đức Phú 09 04 2007 Đắk Lắk 10A1 Tiếng Anh THPT Buôn Hồ HCB

21 Trần Nguyễn Anh Thơ 06 01 2007 Đăk Lắk 10A4 Tiếng Anh THPT Buôn Hồ HCB

22 Phạm Thị Ngọc Khánh 01 09 2006 Đăk Lắk 11A1 Tiếng Anh THPT Buôn Hồ HCV

23 Hoàng Thị Phương Thảo 02 02 2006 Đăk Lắk 11A1 Tiếng Anh THPT Buôn Hồ HCB

24 Ngô Vũ Thanh Ngân 15 11 2006 Quảng Ngãi 11A2 Tiếng Anh THPT Buôn Hồ HCĐ
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